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THUYẾT MINH TỔNG THỂ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

	1
	Tên đề tài: 
	2
	Mã số

	Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
	

	3
	Thời gian thực hiện: 24 tháng
	4
	Cấp quản lý

	(Từ tháng 01/2020  đến tháng 12/2021)
	   Nhà nước  FORMCHECKBOX        Bộ         
   Tỉnh  FORMCHECKBOX                Cơ sở  FORMCHECKBOX                               

	5
	Kinh phí: 630  triệu đồng, trong đó:

	Nguồn
	Tổng số (triệu đồng)

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học           
	420

	- Từ nguồn tự có của cơ quan chủ trì
	0

	- Vốn huy động khác                           
	210

	6
	 FORMCHECKBOX  Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)



	
	 FORMCHECKBOX  Thuộc Dự án KH&CN (ghi rõ tên dự án KH&CN, nếu có)



	
	 FORMCHECKBOX  Đề tài độc lập 

	7
	Lĩnh vực khoa học

	
	
 FORMCHECKBOX    Tự nhiên;                             
                          Nông, lâm, ngư nghiệp;

 
 FORMCHECKBOX    Kỹ thuật (Công nghiệp, XD, GT, ...);    
  FORMCHECKBOX           Y dược.

	8
	Chủ nhiệm đề tài 

	Ths. Đào Trọng Nghĩa
Điện thoại: 0204 3828981                     Mobile:  0983049674
E-mail: trongnghiabg1974@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ tổ chức: Tầng 9, tòa nhà B - Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 88, đường Lý Tự Trọng, thành phố Bắc Giang.

	9
	Thư ký đề tài

	Ths. Ngô Văn Tâm
Điện thoại: 0204 3828981                     Mobile:  0918409929
E-mail: tambusta@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ tổ chức: Tầng 9, tòa nhà B - Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ nhà riêng: Tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang.

	9 
	Cơ quan chủ trì đề tài 

	      Tên tổ chức chủ trì đề tài: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang.

       Điện thoại: 0204 3828981                   

E-mail: lienhiephoi@bacgiang.gov.vn

Website: busta.vn

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà B - Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trương Quang Hải
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam    (VUSTA)

	10
	 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài

	TT
Tên đơn vị phối hợp

Địa chỉ

Nội dung phối hợp nghiên cứu

Đóng góp về nhân lực, tài chính
1

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Thành phố Bắc Giang

- Phối hợp chỉ đạo kỹ thuật, triển khai thực hiện các nội dung của đề tài.

- Theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm của đề tài.
Nhân lực
2

Hội Nông dân huyện Sơn Động

Huyện Sơn Động – Bắc Giang

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân tại địa phương đăng ký tham gia thực hiện đề tài;

- Phối hợp với cơ quan chủ trì điều tra khảo sát tại địa bàn huyện Sơn Động.

- Phối hợp cơ quan chủ trì lựa chọn địa điểm, chọn hộ nông dân tham gia thực hiện đề tài;

- Phối hợp theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu.
Nhân lực



	11
	Cán bộ tham gia thực hiện đề tài 

	TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác
	Trách nhiệm
	Thời gian làm việc cho đề tài                                 (Số ngày công) 

	1
	Đào Trọng Nghĩa
	Liên hiệp các hội KH&KT Bắc Giang
	Chủ nhiệm
	24

	2
	Phan Thị Thu Hiền
	Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang 
	Thành viên chính
	29

	3
	Ngô Văn Tâm
	Liên hiệp các hội KH&KT Bắc Giang
	Thư ký 

khoa học
	25

	4
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Liên hiệp các hội KH&KT Bắc Giang
	Thành viên
	17

	5
	Đào Thị Thu Hằng
	Liên hiệp các hội KH&KT Bắc Giang
	Thành viên
	8


* Số công tham gia công việc trực tiếp của các thành viên đề tài
	TT
	Nội dung
	CN đề tài
	Thành viên chính
	Thư ký
	Thành viên 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	
	
	HT
	VP
	HT
	VP
	HT
	VP
	HT
	VP
	HT
	VP
	HT
	VP

	1
	Nội dung 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Nội dung 2
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	0
	0
	0
	0

	3
	Nội dung 3
	1
	2
	4
	4
	2
	2
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	4
	Nội dung 4
	4
	4
	3
	5
	4
	4
	1
	3
	1
	1
	2
	0

	5
	Nội dung 5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Nội dung 6
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	0
	1

	
	Tổng
	12
	12
	14
	15
	13
	12
	7
	10
	2
	3
	2
	1


II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐỀ TÀI

	10
	Mục tiêu của đề tài 

	- Mục tiêu chung 

Nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trồng cây ba kích bằng che phủ nilon, góp phần làm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập, nâng cao đời sống cho người nông dân khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang. 
- Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu, thử nghiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật che phủ nilon cho ba kích bao gồm: che phủ từ khi trồng mới; che phủ từ giai đoạn 1 năm tuổi; che phủ từ giai đoạn 2 năm tuổi với quy mô 0,5 ha để đánh giá tình hình sinh trưởng, năng suất và chất lượng củ ba kích.

- Xây dựng mô hình trồng cây Ba kích tím bằng che phủ nilon quy mô 2,5 ha để làm mô hình trình diễn, khuyến cáo áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng thâm canh cây ba kích tím tại địa phương.
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây Ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon phù hợp với điều kiện huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

	11
	Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài 

	11.1. Tình trạng đề tài        

                Mới (tiếp tục hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả)  

	11.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu, thực hiện đề tài

- Tổng quan nghiên cứu về giá trị dược liệu và trồng cây ba kích
Theo y học cổ truyền, Ba kích là vị thuốc có tác dụng bổ trí não, trợ dương, ích tinh, mạnh gân cốt, chữa các bệnh về tình dục, người già mệt mỏi, kém ăn, ít ngủ nhưng không có biểu hiện bệnh lý. Đặc biệt, tuy giúp bình thường hóa và cải thiện tình dục nhưng Ba kích không kích dục, không có tác dụng như androgen và không độc. Gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về các tác dụng dược lý mới của Ba kích như giảm stress, chống trầm cảm.

Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” của ngành y tế, việc nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc bổ để tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật ngày càng được đấy mạnh. Trong số những cây thuốc quý đã và đang được nghiên cứu ở Việt nam, cây Ba kích là một cây thuốc đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.

Trước đây, nguồn Ba kích chỉ dựa vào việc khai thác tự nhiên từ rừng thuộc một số tỉnh phía Bắc như: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình và Quảng Ninh. Do nhu cầu trong nước và thế giới ngày càng tăng nên Ba kích mọc hoang bị khai thác ngày càng cạn kiệt. Mặt khác, rừng ở các vùng phân bố của Ba kích bị tàn phá nghiêm trọng khiến cây giống lâm vào tình trạng gần như tuyệt chủng và bị liệt vào Sách đỏ Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu trồng cây Ba kích là cách tốt nhất để duy trì và phát triển nguồn dược liệu quý này.

Cây giống ba kích là cây thích ứng rộng với điều kiện sinh thái, cây ưa ánh nắng tán xạ, giai đoạn cây nhỏ ưa bóng, từ năm thứ hai cây cần có độ chiếu sáng hợp lý mới cho năng suất, chất lượng cao.

Hiện nay đã có một số địa phương đã, đang xây dựng các mô hình trồng cây ba kích tím với quy mô tập trung nhằm khai thác lợi thế tự nhiên về đất đai và khí hậu đồng thời phát huy hiệu quả kinh tế của cây ba kích đem lại thu nhập cao cho người trồng cụ thể như: 
+ Huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh có diện tích trồng ba kích khoảng 189 ha, tập trung tại một số các xã Lương Mông, Minh Cầm, Thanh Lâm, Thanh Sơn và Đồn Đạc. Cây ba kích vùng này được trồng hàng đơn với mật độ trung bình khoảng 6.000 cây/ha, mặt luống rộng trung bình khoảng 1m, chiều cao luống 0,45m, năng suất ba kích ước đạt trung bình khoảng 3 tấn/ha. 

+ Huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai có diện tích trồng ba kích khoảng 20ha tập trung tại các xã như Mường Hum, Mường vi, Nậm Chạc. Cây ba kích nơi đây chủ yếu là trồng quảng canh, với mật độ trung bình khoảng 4.000 cây/ha năng suất ước đạt khoảng 2,2 tấn/ha.

+ Huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn có diện tích trồng ba kích khoảng 40ha cây ba kích tím, tập trung tại các xã như Cường Lợi, Bắc Xa, Châu Sơn. Cây ba kích tím tại đây được trồng với mật độ trung bình khoảng 5.000 cây/ha, mặt luống rộng trung bình khoảng 1,2m, chiều cao luống khoảng 0,4m, năng suất trung bình đạt khoảng 3,5 tấn/ha.
Tại các vùng trên, cây ba kích chủ yếu trồng trên địa hình đất đồi dốc, chu kỳ trồng trọt trung bình từ 3-5 năm do đó nếu không có biện pháp kỹ thuật phù hợp thì đất dễ bị xói mòn, rửa trôi và rất tốn công lao động để quản lý, diệt trừ cỏ dại.
         Chính vì vậy việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang” là rất cần thiết. Đề tài được thực hiện sẽ góp phần vào việc bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sản xuất nguồn lâm sản ngoài gỗ, hạn chế người dân phá rừng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên; từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay  thế những cây trồng kém hiệu quả bằng việc trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống cho nhân dân, tiến tới làm giàu và sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Sơn Động và một số huyện miền núi tỉnh Bắc Giang. 
- Về lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm đề tài:

Huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang có điều kiện khí hậu, thời tiết mát mẻ quanh năm, lượng mưa, nhiệt độ, ánh sáng môi trường rất thuận lợi cho việc trồng cây dược liệu, đặc biệt là cây ba kích. Tại đây, sự sinh trưởng phát triển của loài cây này rất mạnh, năng suất và chất lượng cao. Tuy nhiên, từ trước người dân vẫn chưa quy hoạch vùng sản xuất cây dược liệu tập trung mà chủ yếu là tự phát trồng quanh nhà hoặc mọc hoang trên núi, nên diện tích và quy mô vẫn nhỏ lẻ, manh mún. 
Đối với cây ba kích: Năng suất dự kiến trung bình đạt 3-3,5 tấn/ha/chu kỳ (3 năm); với giá bán bình quân từ 150.000 – 200.000đ/kg củ tươi (theo giá hiện hành), tổng thu/ha là 600 – 700 triệu đồng, trừ chi phí còn lợi nhuận khoảng 240– 300 triệu đồng một chu kỳ 3 năm (tương đương lợi nhuận khoảng 80-100 triệu/năm, gấp 4 đến 5 lần so với trồng cây lâm nghiệp). 
Ba kích có thị trường tiêu thụ rộng, nhu cầu tiêu thụ củ ba kính hiện nay rất cao, ngoài các công ty dược, các nhà máy thu mua thì trong nhân dân hiện nay cũng có nhu cầu sử dụng cao. Thực hiện chủ trương xây dựng mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), cùng với xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại tới đây sẽ mở ra thị trường rất lớn cho việc tiêu thụ các sản phẩm từ cây ba kích.

Cây ba kích là một trong những cây dược liệu chính của địa phương, đề tài được thực hiện thành công, quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây ba kích sẽ có điều kiện được áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống cho người sản xuất nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung. 

- Đánh giá tác động của kết quả đề tài đến kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng:

       Góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng nói chung cũng như cây dược liệu nói riêng, làm đa dạng hóa sản phẩm. Kết quả xây dựng mô hình trồng cây Ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng đất trên đơn vị diện tích, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Đề tài góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là những lao động thuần nông, từ 40-50 tuổi trở lên, hạn chế tình trạng đi lao động trái phép sang nước ngoài (Trung Quốc), ra thành thị làm thuê. Nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.
- Đánh giá về năng lực thực hiện đề tài:

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang là cơ quan chủ trì, hiện có 06 thạc sỹ, 04 kỹ sư và cử nhân, đội ngũ cán bộ với nhiều kinh nghiệm thực hiện các đề tài, dự án khoa học đảm bảo tổ chức thực hiện đề tài đạt hiệu quả cao.
Cơ quan phối hợp nghiên cứu là Hội Nông dân tỉnh là các đơn vị có đội ngũ cán bộ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt, có tổ chức bộ máy đến tận cơ sở, đủ điều kiện phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả đề tài. Người dân trong vùng đa phần có trình độ thâm canh, cần cù, chịu khó.

- Đánh giá khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả của đề tài:

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trồng cây ba kích tím dựa trên cơ sở thực tế của địa phương về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tập quán sản xuất của vùng thực hiện đề tài. Kết quả đề tài là cơ sở khuyến cáo cho các vùng trồng cây ba kích trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Bắc Giang. 
Vùng trồng ba kích tím của đề tài là điểm trình diễn, đây là cơ sở để nhân rộng đề tài cho các vụ sau đem lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người lao động.

 Hội Nông dân các xã sẽ tham gia giám sát, đôn đốc người dân tham gia thực hiện mô hình, phối hợp đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho người dân. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở để địa phương ứng dụng và nhân rộng mô hình sản xuất.

 Người dân sẽ tham gia trực tiếp trong xây dựng mô hình trồng cây ba kích tím trên các diện tích đất của họ với phương thức tự nguyện và đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà đề tài đặt ra, tham gia đối ứng về phân bón, công cụ lao động và nhân lực lao động chính tham gia thực hiện mô hình trồng cây ba kích tím.

	11.3. Liệt kê danh mục các tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 
1. Bộ KHCN&MT (1996), “Sách đỏ Việt Nam”. NXBKHKT, Hà Nội

2. Cục Khuyến nông - Khuyến lâm (2000). Trồng cây nông nghiệp, dược liệu và đặc sản dưới tán rừng.

3. Nguyễn Chiều và cộng sự (2001). Nghiên cứu sản xuất giống ba kích từ hạt.

4. Phạm Hoàng Hộ (2006). Cây có vị thuốc ở Việt Nam. Nhà xuất bản Trẻ
5. Đỗ Tất Lợi (1977). “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” – Nhà xuất bản KHKT
6. Viện Dược liệu (1993), “Tài nguyên cây thuốc Việt Nam”. NXB KHKT, Hà Nội

       7. Văn phòng dự án hỗ trợ chuyên ngành lâm sản ngoài gỗ pha II hiện trường Sơn Động. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các mô hình lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2003-2007 tại Sơn Động, Bắc Giang.

	       11.4. Phân tích, đánh giá cụ thể những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế của sản phẩm, công nghệ nghiên cứu trong nước và các yếu tố, các nội dung cần đặt ra 

1. Kỹ thuật trồng ba kích tím đã được nhiều cơ quan, tổ chức tiến hành nhưng chưa sử dụng biện pháp che phủ nilon. Chính vì vậy cần nghiên cứu trồng cây ba kích bằng biện pháp che phủ nilon để hạn chế xói mòn đất, hạn chế cỏ dại, giảm công chăm sóc, giữ ẩm cho cây ba kích và tăng năng suất.
2. Cần tiến hành phân tích một số chỉ tiêu thành phần hóa học đất (hàm lượng một số kim loại nặng trong đất) để xác định vùng đất trồng.
3. Cần phân tích một số chỉ tiêu dược tính cơ bản của rễ củ ba kính trồng bằng biện pháp ứng dụng kỹ thuật che phủ nilon so với phương pháp canh tác truyền thống để làm căn cứ khuyến cáo quy trình công nghệ sau khi kết thúc đề tài.

	12
	Phương pháp tiếp cận

	- Tiếp cận gián tiếp: Thông qua các tài liệu khoa học liên quan đến đặc điểm sinh thái, điều kiện sinh trưởng, phát triển của giống cây ba kích tím, các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Thực hiện phương pháp điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) để điều tra, khảo sát một số điều kiện cơ bản vùng dự kiến triển khai thực hiện đề tài như: điều kiện đất đai, tiểu khí hậu, cơ cấu cây trồng và trình độ thâm canh của người dân.
- Tiếp cận trực tiếp: Thực hiện trồng 03 ha ba kích tím (trong đó 0,5 ha bố trí thí nghiệm; 2,5 ha mô hình trình diễn) bằng kỹ thuật che phủ nilon để theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển và năng suất cây ba kích. 

- Tiếp cận so sánh: Quá trình nghiên cứu sẽ tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên để so sánh với ba kích trồng không che phủ nilon về: Tình hình sinh trưởng; tình hình sâu, bệnh hại; tốc độ ra rễ củ; thời gian các giai đoạn sinh trưởng; các yếu tố cấu thành năng suất; năng suất lý thuyết, năng suất thực thu,...

	13
	Nội dung đề tài, phương án triển khai thực hiện của đề tài

	13.1. Các nội dung đề tài
Nội dung 1: Điều tra, khảo sát đánh giá vùng trồng và lựa chọn địa điểm, chọn hộ triển khai thực hiện đề tài 

a. Các công việc cần làm

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra để khảo sát, thu thập thông tin về một số điều kiện cơ bản vùng dự kiến triển khai thực hiện đề tài như: điều kiện đất đai, tiểu khí hậu, cơ cấu cây trồng và trình độ thâm canh của người dân.
- Tổ chức thực hiện điều tra, hoàn thiện 30 phiếu khảo sát có sự tham gia của người dân (PRA).

- Thực hiện việc phân tích một số mẫu đất, phân tích hàm lượng một số kim loại nặng như Asen (As), Chì (Pb) trong tầng đất mặt để lựa chọn địa điểm triển khai thực hiện đề tài.

- Phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn hộ nông dân tham gia thực hiện đề tài: Hộ nông dân được chọn phải là hộ có diện tích đất tập trung và đảm bảo các điều kiện như: 

+ Có nhu cầu, có lao động; có đất trồng phù hợp, diện tích đất 500m2 trở lên; có đường giao thông đi lại thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá trong quá trình nghiên cứu; có khả năng nắm bắt được những công việc và kỹ thuật mà cán bộ nghiên cứu đưa ra. 
+ Tuân thủ và áp dụng đúng theo qui trình hướng dẫn về trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm, thường xuyên kiểm tra vườn trồng thông báo tình hình cho cán bộ nghiên cứu được biết về tình hình sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển của cây trồng…
b. Các sản phẩm của nội dung 1

- 01 mẫu phiếu điều tra, khảo sát; 30 phiếu điều tra, khảo sát đủ thông tin.
- Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát vùng triển khai thực hiện đề tài.
- Kết quả phân tích đất vùng thực hiện đề tài.
- Danh sách các hộ nông dân tham gia thực hiện đề tài.
      

	Nội dung 2: Xây dựng các mô hình thí nghiệm trồng thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon và không che phủ nilon
 a. Các công việc cần làm

          a1. Hội nghị tập huấn kỹ thuật
- Tổ chức 01 hội nghị tập huấn kỹ thuật với số lượng học viên 30 người/lớp. Nội dung cụ thể như sau: Kỹ thuật cải tạo thực bì, chuẩn bị đất, che phủ nion và trồng cây ba kích tím bằng phương pháp che phủ nilon, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu. 
a2: Bố trí các ô thí nghiệm

- Thí nghiệm 1: Che phủ nilon cho ba kích trồng mới: Bố trí các ô thí nghiệm với diện tích 5.000m2 tại 03 hộ gia đình, mỗi hộ là 01 lần nhắc lại. Tại diện tích của mỗi hộ có bố trí diện tích đối chứng không che phủ nilon để so sánh.

+ Kỹ thuật trồng trọt: Trồng với mật độ 5.000 cây/ha (hàng cách hàng 2m, cây cách cây 1m); bón lót 2 kg phân chuồng + 0,2 kg NPK/cây; bón thúc năm thứ hai 0,3 kg NPK/cây; che phủ nilon toàn bộ mặt luống trước khi trồng; làm giàn che để che bóng cho ba kích thời kỳ cây con, đảm bảo độ tàn che 80%. 

- Thí nghiệm 2: Che phủ nilon cho ba kích đã trồng được 01 năm tuổi: Bố trí các ô thí nghiệm với diện tích 500 m2. Lựa chọn hộ nông dân tại địa phương có diện tích đã trồng ba kích 01 năm tuổi, hỗ trợ vật tư và hướng dẫn kỹ thuật che nilon. 
- Thí nghiệm 3: Che phủ nilon cho ba kích đã trồng được 02 năm tuổi: Bố trí các ô thí nghiệm với diện tích 500 m2. Lựa chọn hộ nông dân tại địa phương có diện tích đã trồng ba kích 02 năm tuổi, hỗ trợ vật tư và hướng dẫn kỹ thuật che nilon. 

a3. Theo dõi các chỉ tiêu

- Thí nghiệm 1: Theo dõi các chỉ tiêu:
+ Tỷ lệ cây sống sau trồng: Theo dõi ở các giai đoạn: sau trồng 1 tháng, sau trồng 3 tháng, và sau trồng 6 tháng.
+ Thời gian các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây ba kích tím: Từ trồng đến ra cành cấp 1; trồng đến ra cành cấp 2, trồng đến ra hoa.
+ Chiều dài thân cây, đường kính thân cây, tốc độ ra lá ba kích tím: Theo dõi định kỳ 6 tháng 1 lần.
+ Một số đối tượng sâu, bệnh chính gây hại cây ba kích tím, mức độ gây hại: Theo dõi tại thời điểm có đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh.
+ Số lượng và chiều dài rễ củ ba kích tím: Theo dõi ở các giai đoạn: sau trồng 1 năm, sau trồng 2 năm.
- Thí nghiệm 2: Theo dõi các chỉ tiêu:

+ Chiều dài thân cây, đường kính thân cây, tốc độ ra lá ba kích tím: Theo dõi định kỳ 6 tháng 1 lần.
+ Một số đối tượng sâu, bệnh chính gây hại cây ba kích tím, mức độ gây hại: Theo dõi tại thời điểm có đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh.
+ Số lượng và chiều dài rễ củ ba kích tím: Theo dõi ở các giai đoạn: sau trồng 1 năm, sau trồng 2 năm, sau trồng 3 năm.

+ Các yếu tố cấu thành năng suất ở thời điểm 3 năm sau trồng;

+ Năng suất lý thuyết, năng suất thực thu ở thời điểm 3 năm sau trồng;

+ Hàm lượng một số thành phần chính trong củ ba kích ở thời điểm 3 năm sau trồng (Mô tả; tro toàn phần; định lượng chất chiết được; định lượng Nystose; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật).
Theo dõi 1 lần tại thời điểm thu hoạch (sau trồng 3 năm).
- Thí nghiệm 3: Theo dõi các chỉ tiêu:

+ Chiều dài thân cây, đường kính thân cây, tốc độ ra lá ba kích tím: Theo dõi định kỳ 6 tháng 1 lần.
+ Một số đối tượng sâu, bệnh chính gây hại cây ba kích tím, mức độ gây hại: Theo dõi tại thời điểm có đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh.
+ Số lượng và chiều dài rễ củ ba kích tím: Theo dõi ở các giai đoạn: sau trồng 1 năm, sau trồng 2 năm, sau trồng 3 năm, sau 4 năm trồng.

+ Các yếu tố cấu thành năng suất ở thời điểm 4 năm sau trồng;

+ Năng suất lý thuyết, năng suất thực thu ở thời điểm 4 năm sau trồng;

+ Hàm lượng một số thành phần chính trong củ ba kích ở thời điểm 4 năm sau trồng (Mô tả; tro toàn phần; định lượng chất chiết được; định lượng Nystose; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật).
Theo dõi 1 lần tại thời điểm thu hoạch (sau trồng 4 năm).
b. Các sản phẩm của nội dung 2

- 03 công thức thí nghiệm có tổng diện tích 6.000 m2, trong đó: 01 thí nghiệm trồng mới ba kích bằng kỹ thuật che phủ nilon; 01 thí nghiệm che phủ nilon cho ba kích 1 năm tuổi; 01 thí nghiệm che phủ nilon cho ba kích 2 năm tuổi. 
- Bảng tổng hợp số liệu kết quả theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu của mô hình thí nghiệm.
- Kết quả phân tích một số thành phần chính (Mô tả; tro toàn phần; định lượng chất chiết được; định lượng Nystose; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật) trong ba kích sau 3 và 4 năm trồng.

 - 01 hội nghị tập huấn cho 30 học viên nắm chắc kỹ thuật cải tạo thực bì, chuẩn bị đất, che phủ nion và trồng cây ba kích tím bằng phương pháp che phủ nilon, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu. 
c. Dự kiến tổng số công nhóm thực hiện nội dung 2
TT

Nội dung công việc
Số ngày công của thành viên đề tài (công)
Chủ nhiệm

Thành viên chính

Thư
 ký 

Thành viên
1

2

3

1
Theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu tại các ô thí nghiệm
9
9
9
9
0
0


	Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây ba kích trồng bằng kỹ thuật che phủ nilon ra vườn sản xuất
 a. Các công việc cần làm

a1. Hội nghị tập huấn kỹ thuật
- Tổ chức 01 hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật với số lượng học viên 30 người/lớp. Nội dung cụ thể: Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây ba kích tím ngoài vườn sản xuất.
a2. Xây dựng mô hình trồng ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon
- Chọn giống: Cây Ba kích tím (Morinda officinalis How). Yêu cầu cây hom thân, chồi thứ cấp cao 20 – 25 cm, rễ dài 5 – 6 cm, có 4 – 5 cặp lá trở lên. 

- Quy mô, địa điểm: 2,5 ha tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

- Mật độ trồng: 5.000 cây/ha.

- Giải pháp kỹ thuật: Áp dụng quy trình trồng trọt cụ thể như sau:
+ Lựa chọn đất trồng: Lựa chọn đất trồng có độ dốc dưới 25 độ, là diện tích đất phía chân đồi, trên cao được trồng cây lâm nghiệp hoặc rừng tái sinh. Vị trí thuận lợi giao thông để làm mô hình trình diễn cho các địa phương thăm quan, học tập. Đất trồng có dư lượng kim loại nặng trong giới hạn cho phép để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cho dược liệu. 
+ Kỹ thuật trồng: 
Bước 1: Thiết kế diện tích trồng và chuẩn bị đất trồng: Thực hiện việc làm đất toàn diện trên toàn bộ diện tích trồng. Lên luống với chiều cao 0,3-0,35m, chiều rộng mặt luống 1 – 1,2m, khoảng cách giữa 2 đỉnh luống là 2m. Thực hiện việc đào hố trồng giữa luống (với kích thước hố 0,4x0,4x0,4m), hố cách hố là 1m chạy dọc theo chiều dài luống. Bón toàn bộ phân lót vào các hố, trộn đều sau đó tiến hành lấp đất và tạo mặt luống hình mui rùa.
Bước 2: Che phủ nilon: Sử dụng nilon hai màu (một mặt đen, một mặt trắng) che phủ toàn bộ diện tích mặt luống, dùng đất hai bên rãnh lấp chèn chặt nilon tránh bị gió bay. Sử dụng dụng cụ đục lỗ để cắt nilon tại các vị trí đã bón phân để tạo lỗ trồng cây. 
Bước 3: Trồng cây: Lựa chọn những bầu giống ba kích đủ tiêu chuẩn, lấy dầm xới đất ở hố lên, dùng dao nhẹ nhàng xẻ dọc, lột bỏ vỏ bầu nilon, tránh không làm vỡ bầu đất, đặt bầu cây thẳng đứng và cao ngang mặt đất ở giữa hố đã đào, lấp đất và nén chặt đất xung quanh theo chiều thẳng đứng, vun đất bột vừa kín mặt bầu. Sau đó tưới nước giữ ẩm. 
Bước 4: Chăm sóc sau trồng:

+ Làm giàn che: Sử dụng cây dóc hoặc tre, nứa tại địa phương làm giàn che bóng cho ba kích giai đoạn đầu. Làm giàn cao cách mặt luống khoảng 70 cm, dùng guột tế hoặc cành lá cây phủ trên mặt giàn, đảm bảo độ tàn che 80%.
+ Kỹ thuật bón phân: Bón lót: 02 kg phân chuồng hoai mục + 0,2 kg NPK cho mỗi hố (10 tấn phân chuồng hoai mục + 1.000 kg NPK/ha). Bón thúc: năm thứ 2 bón bổ sung 0,3kg NPK cho mỗi hốc.
+ Kỹ thuật tưới nước: Do được che phủ nilon nên chỉ tưới nước khi nắng hạn quá lâu. Tưới trực tiếp vào các hốc trồng Ba kích.

           - Phòng trừ sâu, bệnh hại: thường xuyên theo dõi, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại và hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ kịp thời.
b. Các sản phẩm của nội dung 3
- 01 hội nghị tập huấn với 30 hộ nông dân tham gia thực hiện đề tài nắm chắc kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây ba kích ứng dụng kỹ thuật che phủ nilon.

- 01 Mô hình trồng thâm canh cây ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon quy mô 2,5 ha, cây sinh trưởng tốt, đảm bảo các điều kiện để cho năng suất cao hơn so với canh tác truyền thống.
         c. Dự tính tổng số công nhóm thực hiện nội dung 3
TT

Nội dung công việc

Số ngày công của thành viên đề tài (công)
Chủ nhiệm

Thành viên chính

Thư
 ký 

Thành viên
1

2

3

1

Tiếp nhận bầu giống, tiếp nhận các loại vật tư kỹ thuật và giao cho hộ thực hiện mô hình.

2

6

2

1

0

0

2

Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn người dân trồng ngoài thực địa đảm bảo đúng kỹ thuật.

1

2

2

1

1

0

Cộng

3

8

4

2

1

0

Nội dung 4: Báo cáo nghiên cứu khoa học
a. Các công việc cần làm

Trên cơ sở kết quả tổng hợp, phân tích các số liệu theo dõi và nghiên cứu tại các mô hình thí nghiêm, tiến hành xây dựng 02 báo cáo nghiên cứu khoa học như sau:

- Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại cây ba kích tím trồng bằng biện pháp ứng dụng kỹ thuật che phủ nilon.

- Hoàn thiện quy trình trồng, thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.
b. Các sản phẩm của nội dung 4
- 01 báo cáo khoa học: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, sâu bệnh hại cây ba kích tím trồng bằng biện pháp che phủ nilon.
- 01 báo cáo khoa học: Hoàn thiện Quy trình kỹ thuật trồng, thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.
c. Dự kiến tổng số công nhóm thực hiện nội dung 4
TT

Nội dung công việc

Số ngày công của thành viên đề tài (công)
Chủ nhiệm

Thành viên chính

Thư
 ký 

Thành viên
1

2

3

1

Xây dựng báo cáo khoa học: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại cây ba kích tím trồng bằng biện pháp che phủ nilon.
4

4

4

2

1

1

2

Xây dựng báo cáo khoa học: Hoàn thiện Quy trình trồng, thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.
4

4

4

2

1

1

Cộng

8

8

8

4

2

2

Nội dung 5: Tuyên truyền, mở rộng mô hình 

a. Các công việc cần thực hiện

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học quy mô 40 người với sự tham gia của đại diện đơn vị quản lý, các cán bộ khoa học, đại diện chính quyền địa phương, người dân trong vùng và các hộ tham gia mô hình.
 Nội dung hội thảo: Đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây ba kích tím trên địa bàn triển khai đề tài, qua đó thông tin tuyên truyền kết quả trồng thâm canh cây ba kích bằng biện pháp kỹ thuật che phủ nilon.

b. Sản phẩm của nội dung 5
- 01 hội thảo khoa học, kèm theo kỷ yếu khoa học.
         Nội dung 6: Tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo tổng kết đề tài

a. Các công việc cần làm

- Tổng hợp, phân tích số liệu nghiên cứu của đề tài 
- Hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài.

b. Sản phẩm của nội dung 6
          - Hệ thống các bảng biểu số liệu theo dõi các thí nghiệm của đề tài
- Báo cáo tổng kết đề tài.
          c. Dự tính tổng số công nhóm thực hiện nội dung 6
TT

Nội dung công việc

Số ngày công của thành viên đề tài (công)
Chủ nhiệm

Thành viên chính

Thư

 ký 

Thành viên
1

2

3

1
Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tổng kết đề tài.
4

4

4

2
2
1
13.2 Phương án triển khai thực hiện 

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát đánh giá vùng trồng và lựa chọn địa điểm, chọn hộ triển khai thực hiện đề tài 
- Điều tra, khảo sát đánh giá vùng trồng bao gồm các công việc:

+ Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến yêu cầu sinh thái, đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây ba kích, yêu cầu chất lượng của ba kích dược liệu để thiết kế mẫu phiếu điều tra với khoảng 20 chỉ tiêu điều tra cơ bản.

+ Phối hợp với Hội Nông dân các xã trong vùng triển khai đề tài để tổ chức điều tra, thu thập thông tin theo mẫu phiếu. Thực hiện công tác điều tra theo phương pháp có sự tham gia của người dân.
+ Tổng hợp các phiếu điều tra, viết báo cáo kết quả điều tra. 
-  Đánh giá, phân tích một số chỉ tiêu về mẫu đất. 

      + Thực hiện việc lấy một số mẫu đất tầng mặt trong vùng, phân tích đất để đưa ra loại đất trồng phù hợp với cây ba kích (chỉ tiêu về hàm lượng một số kim loại nặng). 
+ Phân tích các mẫu đất, xác định hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu đất: Pb, As.
- Phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn hộ nông dân tham gia thực hiện đề tài. 
Trên cơ sở kết quả điều tra, kết quả phân tích mẫu đất, Chủ nhiệm đề tài và các thành viên sẽ phối hợp với Hội Nông dân các xã lựa chọn các hộ nông dân có điều kiện phù hợp tham gia thực hiện đề tài.

 Nội dung 2: Xây dựng các mô hình thí nghiệm trồng thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon và không che phủ nilon

- Bố trí các thí nghiệm để nghiên cứu, tổ chức trồng, che phủ nilon cho ba kích trong các ô nghiên cứu. 
+ Chọn đất, chọn hộ tham gia thực hiện: Trên cơ sở kết quả điều tra nhanh nông thôn và kết quả phân tích mẫu đất, thực hiện việc chọn hộ tham gia nghiên cứu đảm bảo các yêu cầu của đề tài.
+ Hướng dẫn các hộ chuẩn bị đất và trồng ba kích trong ô thí nghiệm: Hướng dẫn các hộ cải tạo thực bì, chuẩn bị đất, phân lô, che phủ nilon và trồng ba kích vào các ô nghiên cứu theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ thực hiện chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho ba kích sau trồng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.
- Theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu. 
+ Đánh dấu cây và các dấu mốc để theo dõi các chỉ tiêu nghiên cứu.
+ Lên lịch theo dõi, thực hiện việc theo dõi, đo đếm định kỳ trong suốt thời gian nghiên cứu.
+ Lấy mẫu, gửi thuê phân tích hàm lượng một số dược chất chính trong rễ củ ba kích tại điểm nghiên cứu.

+ Tổng hợp, xử lý các số liệu theo dõi phục vụ xây dựng các chuyên đề nghiên cứu và báo cáo kết quả thực hiện đề tài.
- Phân đánh giá chất lượng ba kích tại mô hình. 
+ Phối hợp với Khoa phân tích – Viện dược liệu lựa chọn lấy mẫu phân tích.

+ Phân tích một số thành phần chính (Mô tả; tro toàn phần; định lượng chất chiết được; định lượng Nystose; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật) có trong ba kích sau 3 và 4 năm trồng tại mô hình.
Nội dung 3: Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây ba kích trồng bằng kỹ thuật che phủ nilon ra vườn sản xuất
-  Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon cho các hộ tham gia thực hiện đề tài và một số nông dân trong vùng. 

Trước khi tiến hành trồng ba kích trong mô hình, nhóm nghiên cứu sẽ chuẩn bị tài liệu, liên hệ chuyên gia và các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức 02 lớp tập huấn cho các hộ tham gia thực hiện đề tài và một số nông dân trong vùng.  Nội dung lớp tập huấn tập trung vào các kỹ thuật sau: Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây ba kích tím ngoài vườn sản xuất.
- Hướng dẫn người dân tham gia thực hiện mô hình trồng cây ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon trên diện tích 2,5 ha ngoài thực địa. 
+ Tiếp nhận giống, vật tư kỹ thuật từ nhà cung cấp, kiểm tra chất lượng và chuyển giao cho hộ nông dân tham gia mô hình.

+ Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn người dân trồng ba kích ngoài thực địa đảm bảo đúng kỹ thuật: Hướng dẫn nông dân cải tạo thực bì, chuẩn bị đất trồng ba kích theo đúng hướng dẫn kỹ thuật. Hướng dẫn nông dân đào hố trồng, kỹ thuật trồng cây ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon cho người dân tham gia thực hiện đề tài.

+ Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nông dân kiểm tra vườn trồng, chăm sóc cây ba kích sau trồng và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại theo hướng dẫn kỹ thuật.
       Nội dung 4: Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khoa học
       Trên cơ sở kết quả tổng hợp, phân tích các số liệu theo dõi và nghiên cứu tại các mô hình thí nghiêm, tiến hành hoàn thiện 02 báo cáo nghiên cứu khoa học như sau:

- Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại cây ba kích tím trồng bằng biện pháp che phủ nilon.
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.

       Nội dung 5: Tuyên truyền, mở rộng mô hình 

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học quy mô 40 người với sự tham gia của đại diện đơn vị quản lý, các cán bộ khoa học, đại diện chính quyền địa phương và người dân tham gia mô hình. 

+ Nhóm nghiên cứu xây dựng báo cáo đề dẫn hội thảo.
+ Đặt bài các chuyên gia viết tham luận cho hội thảo.
+ Hướng dẫn một số hộ trực tiếp tham gia xây dựng mô hình viết báo cáo tham luận.
+ Chuẩn bị hiện trường mô hình để hội thảo tham quan đầu bờ.
+ Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thảo.
+ Tổ chức và hoàn thiện kỷ yếu hội thảo.
       Nội dung 6: Tổng hợp, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo tổng kết đề tài

       - Tổng hợp, phân tích số liệu nghiên cứu của đề tài 
- Hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài, hoàn thiện các chứng từ chi tiêu tài chính phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán. 
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	Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

	14.1 Phương pháp thu thập số liệu
- Số liệu thứ cấp

Số liệu thứ cấp của đề tài được thu thập từ các tài liệu kỹ thuật của các nhà xuất bản khoa học, kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học về cây ba kích, nguồn sách báo, tạp chí, các trang mạng trên internet, cùng với các thông tin thứ cấp được công bố trên niên giám thống kế tỉnh Bắc Giang và các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Số liệu sơ cấp

Được thu thập thông qua điều tra nhanh nông thôn (bằng các mẫu phiếu điều tra) và số liệu theo dõi thực tế tại mô hình bằng việc bố trí các lô thí nghiệm, chọn mẫu theo dõi các chỉ tiêu.

+ Phương pháp lấy mẫu đất và phân tích hàm lượng kim loại nặng trong đất được thực hiện theo QCVN 03-MT: 2015
+ Phân tích các chỉ tiêu chất lượng rễ củ ba kích theo Dược điển Việt Nam.

+ Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất được thực hiện theo phương pháp thí nghiệm đồng ruộng đối với cây trồng nông nghiệp.
14.2 Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu sau khi thu thập được tiến hành xử lý và tổng hợp theo phần mềm Microsoft Excel để có được các chỉ tiêu phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài.

14.3 Phương pháp phân tích số liệu

- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả: Sử dụng để mô tả đặc điểm điều kiện canh tác của địa phương có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến việc triển khai thực hiện đề tài. Mô tả quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ba kích tím, các kỹ thuật trồng chăm sóc cây ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon.
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	Hợp tác Quốc tế: Không

	16
	Tiến độ thực hiện

	TT

Nội dung công việc

(các mốc đánh giá chủ yếu)

Sản phẩm phải đạt

Thời gian (bắt đầu, kết thúc)

Người, cơ quan thực hiện

1

Xây dựng thuyết minh, điều tra, khảo sát đánh giá vùng trồng và lựa chọn địa điểm, chọn hộ triển khai thực hiện đề tài 
- 01 bản thuyết minh được duyệt.
- 01 mẫu phiếu điều tra; 30 phiếu điều tra đầy đủ thông tin và báo cáo tổng hợp kết quả điều tra.
- Kết quả phân tích đất.

- Lựa chọn địa điểm triển khai thực hiện đề tài.

- Các hộ nông dân tham gia thực hiện đề tài.
Tháng 2/2020 – 4/2020
- Nhóm nghiên cứu.

- Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện Sơn Động
2

Xây dựng các mô hình thí nghiệm trồng thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon và không che phủ nilon.
- Bố trí thí nghiệm: 0,6 ha.
- Nhật ký theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng của cây ba kích tím.

- 01 lớp tập huấn kỹ thuật.
Tháng 4/2020 – 11/2021
- Nhóm nghiên cứu.
- Hội Nông dân huyện Sơn Động.
- Các hộ dân tham gia đề tài.
3

Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây ba kích trồng bằng kỹ thuật che phủ nilon ra vườn sản xuất.
- Mô hình trồng cây ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon quy mô 2,5 ha.
- 01 lớp tập huấn kỹ thuật.
Tháng 1/2021 – 11/2021
- Nhóm nghiên cứu.
- Hội Nông dân huyện Sơn Động.
- Các hộ dân tham gia đề tài.
4
Hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu khoa học.
- Nghiên cứu tình hình sinh trưởng của cây ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon

 - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.

Tháng 10-11/2021
- Nhóm nghiên cứu.

5
Tuyên truyền, mở rộng mô hình 
- 01 kỷ yếu hội thảo khoa học
Tháng 10/2021 – 11/2021

- Nhóm nghiên cứu.

- Đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện, xã

- Hộ dân tham gia thực hiện đề tài và các hộ có nhu cầu trồng cây ba kích.
6
Báo cáo tổng kết đề tài

- Báo cáo khoa học kết quả thực hiện đề tài.
Tháng  10/2021– 12/2021

- Nhóm nghiên cứu.



III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
	17
	Dạng kết quả dự kiến của đề tài 

	Dạng kết quả I
	Dạng kết quả II
	Dạng kết quả III
	Dạng kết quả IV

	 FORMCHECKBOX     Mẫu (model, maket)
	 FORMCHECKBOX     Nguyên lý ứng dụng 
	 FORMCHECKBOX     Sơ đồ, bản đồ 
	   FORMCHECKBOX    Bài báo

	      Sản phẩm (Mô hình 3,0 ha ba kích tím với tỷ lệ sống đạt 90%) 
	 FORMCHECKBOX      Phương pháp
	  FORMCHECKBOX      Số liệu, Cơ sở dữ liệu
	 FORMCHECKBOX     Sách chuyên khảo

	 FORMCHECKBOX     Vật liệu
	 FORMCHECKBOX      Tiêu chuẩn
	       Báo cáo phân tích (Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát vùng triển khai đề tài) 
	 FORMCHECKBOX       Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

	 FORMCHECKBOX      Thiết bị, máy móc 
	 FORMCHECKBOX        Quy phạm
	       Tài liệu 
(Báo cáo tổng kết đề tài; 02 báo cáo nghiên cứu khoa học)
	 FORMCHECKBOX        Sản phẩm đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 

	 FORMCHECKBOX         Dây chuyền CN 
	 FORMCHECKBOX         Phần mềm máy tính
	 FORMCHECKBOX        Đề án, qui hoạch 
	

	 FORMCHECKBOX         Giống cây trồng                                                                                       
	 FORMCHECKBOX        Bản vẽ thiết kế
	 FORMCHECKBOX         Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi                                                                                                             
	

	 FORMCHECKBOX          Giống vật nuôi
	       Quy trình công nghệ (Quy trình trồng, thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.)
	
	

	 FORMCHECKBOX       Khác
	 FORMCHECKBOX       Khác
	 FORMCHECKBOX       Khác 
	 FORMCHECKBOX      Khác

	

	18
	Yêu cầu chất lượng và số lượng về kết quả, sản phẩm KH&CN dự kiến tạo ra

	18.1 Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả I)

	
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng 
	Dự kiến 
số lượng,
quy mô 
sản phẩm 
tạo ra 

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự 

(theo các tiêu chuẩn mới)
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Mô hình trồng cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.
	ha
	3,0
	X
	
	3,0 ha

	18.2 Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm dự kiến tạo ra (dạng kết quả II, III)

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học dự kiến đạt được
	Ghi chú

	1
	Quy trình trồng thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon
	Phù hợp với điều kiện canh tác tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 
	

	2
	Báo cáo kết quả điều tra khảo sát vùng triển khai đề tài.
	Đánh giá đầy đủ những thuận lợi và khó khăn của vùng triển khai đề tài như: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tập quán canh tác, tình hình phát triển cây Ba kích…
	

	3
	- 02 báo cáo nghiên cứu khoa học: 

+ Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.

+ Hoàn thiện quy trình trồng thâm canh cây ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon.
	Đáp ứng yêu cầu khoa học của đề tài.
	

	4
	Báo cáo tổng kết đề tài.
	Đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
	

	18.3. Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của các sản phẩm, công nghệ nghiên cứu, đặc biệt là của sản phẩm, công nghệ chủ yếu dự kiến tạo ra của đề tài so với các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước; so sánh với các phương án nhập công nghệ hoặc mua sản phẩm tương tự để đánh giá hiệu quả của đề tài
Sử dụng biện pháp che phủ nilon để trồng cây ba kích tím có một số ưu điểm sau:

- Hạn chế cỏ dại, giảm công chăm sóc, giảm xói mòn đất và rửa trôi dinh dưỡng, tăng cường giữ ẩm cho cây trồng. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất cây trồng từ 20 -30%, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.

	19
	Khả năng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

	19.1. Khả năng về thị trường 
Ba kích là loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị dược liệu và giá trị kinh tế cao đã được con người biết đến từ lâu. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp an toàn nói chung và sản phẩm ba kích an toàn nói riêng ngày càng lớn. Do vậy thị trường cho sản phẩm ba kích an toàn, chất lượng cao trong nước vô cùng rộng lớn. 

Đề tài tập trung vào hình thành vùng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của cây ba kích. Củ ba kích tím vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tươi như ngâm rượu, đun nước uống có tác dụng bổ thận, tráng dương… vừa có thể sử dụng khô làm nguyên liệu chế biến được ở các dạng thuốc Đông y nên đầu ra khá rộng mở. 

Cây ba kích là một trong những cây dược liệu chính của địa phương, đề tài được thực hiện thành công, quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây ba kích sẽ có điều kiện được áp dụng rộng rãi trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao đời sống cho người sản xuất nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung. 

Đề tài thực hiện thành công gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sẽ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm được chế biến từ cây ba kích tím. 

19.2. Khả năng về kinh tế (khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng của sản phẩm)

Cây ba kích là cây dược liệu quý nên nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu lớn, giá lại cao nên khi trồng rộng rãi sẽ tạo thêm thu nhập cho người nông dân. Góp phần cải thiện đời sống, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các hộ nông dân miền núi.

19.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp ngay trong quá trình nghiên cứu

Hiện nay, thị trường đang có nhu cầu rất lớn đối với những sản phẩm an toàn được sản xuất trong môi trường tự nhiên. Năm 2018, khu du lịch sinh thái, tâm linh Tây Yên Tử được khánh thành sẽ là cơ hội rất lớn để các hộ trồng ba kích quảng bá, giới thiệu sản phẩm và có thị trường tiêu thụ ổn định đem lại thu nhập cao từ ba kích.
19.4. Mô tả phương thức chuyển giao 

Sản phẩm của đề tài (mô hình 03 ha ba kích tím bằng biện pháp che phủ nilon cùng với sản phẩm ba kích tím thu hoạch từ mô hình) sẽ được giao toàn bộ cho hộ nông dân tham gia thực hiện đề tài thụ hưởng.

Cơ quan chủ trì đề tài chuyển giao các kết quả nghiên cứu đến các đơn vị liên quan tham khảo ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu rộng rãi tại những vùng có điều kiện tương tự tại Bắc Giang.
      Công bố kết quả nghiên cứu đề tài theo đúng quy định để các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong cả nước hiểu rõ về đặc điểm sinh học, hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình sản xuất ba kích từ đó làm cơ sở để chuyển giao, nhân rộng mô hình.



	20
	Các lợi ích mang lại và các tác động của kết quả nghiên cứu 

	20.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

Góp phần bổ sung cả lý luận và thực tiễn làm luận cứ cho nghiên cứu, phát triển trồng cây ba kích tím tại Việt Nam.

20.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Đề tài thực hiện thành công và có hiệu quả sẽ có khả năng mở rộng trên phần lớn diện tích trồng ba kích của tỉnh Bắc Giang. Triển vọng sẽ tạo được vùng sản xuất dược liệu lớn, tập trung, mang lại giá trị thu nhập cao cho người dân.

20.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

Đề tài thành công sẽ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu lao động và ngành nghề nông thôn, sử dụng có hiệu quả đất lâm nghiệp, tăng thu nhập cho các hộ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự kiến năng suất trung bình đạt 3,0 – 3,5 tấn/ha thì tổng doanh thu đạt 600 - 700 triệu đồng/ha/1 chu kỳ 3 năm. 
Ngoài ra đề tài thực hiện thành công sẽ tạo được vùng trồng cây ba kích tập trung có năng suất ổn định, chất lượng cao, đồng đều, an toàn. Qua đó đưa cây ba kích trở thành một trong những sản phẩm dược liệu chính của địa phương, bổ sung thêm đối tượng cây trồng hàng hóa mới, góp phần nâng cao đời sống cho người sản xuất nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung. 



IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

- Tổng kính phí thực hiện đề tài: 630.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Kinh phí ngân sách nhà nước: 420.000.000 đồng. 

+ Vốn huy động khác: 210.000.000 đồng.
                                                                                                    (Đơn vị: VNĐ)
	TT
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	Ngân sách nhà nước
	Vốn huy động khác

	1
	Công lao động
	118.924.000
	70.924.000
	48.000.000

	2
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	433.200.000
	271.200.000
	162.000.000

	3
	Chi khác
	77.876.000
	77.876.000
	0

	
	Tổng cộng
	630.000.000
	420.000.000
	210.000.000


 Bắc Giang, ngày     tháng     năm 2020   

CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẮC GIANG
	Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

Đào Trọng Nghĩa
	
	  TM. Cơ quan chủ trì
Chủ tịch
Trương Quang Hải


CƠ QUAN CHỦ QUẢN

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

	Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường

	Phó Chủ tịch
Nghiêm Vũ Khải


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẮC GIANG





�





THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 


KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ








Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím bằng kỹ thuật che phủ nilon trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.





	Chủ nhiệm đề tài: Ths Đào Trọng Nghĩa


	Cơ quan chủ trì:    Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 


                                           Bắc Giang.


	Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021)




















Bắc Giang, tháng 01 năm 2020





Bắc Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2015
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